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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh giỏi môn Bơi, hè năm 2023  

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

quận Đồ Sơn về Ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 3001/SGDĐT-CTrTT ngày 29/9/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải Phòng “Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học 

sinh; giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023’; 

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-GDĐT ngày 19/9/2023 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận Đồ Sơn về việc “Tổ chức Hội thi học sinh giỏi Thể dục thể thao năm 

học 2022 - 2023”; Thông báo số 265/TB-GDĐT ngày 04/8/2023 về việc “Tổ chức thi 

môn Bơi học sinh giỏi thể dục thể thao năm học 2022-2023”;  

Căn cứ kết quả của Ban giám khảo chấm thi; 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận học sinh giỏi môn Bơi, hè năm 2023. 

(Có danh sách học sinh kèm theo) 

  Điều 2. Học sinh giỏi môn Bơi được Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

cấp Giấy chứng nhận học sinh giỏi môn Bơi Hè năm 2023. 

Điều 3. Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu 

học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận; các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ước 



DANH SÁCH  

Về việc công nhận học sinh giỏi môn Bơi, hè năm 2023 

 (Kèm theo Quyết định số 286 /QĐ-GD&ĐT ngày 21 /8/2023 của Phòng GD&ĐT) 

 

Nội 

dung 
Stt Họ và tên 

Năm 

sinh 
Lớp Trường 

Xếp 

giải 

Bơi 

Ếch 

1  Nguyễn Hoàng Minh Châu 2014 4A1 TH Ngọc Xuyên 

Nhất 

2  Đinh Thị Phương Anh 2011 7C1 THCS Vạn Sơn 

3  Bùi Ánh Dương 2010 8B3 THCS Vạn Sơn 

4  Đinh Thị Anh Thư 2009 9A4 THCS Vạn Sơn 

5  Trần Văn Huy 2013 5A1 TH Vạn Sơn 

6  Hoàng Đình Dũng 2011 7B6 THCS Hợp Đức 

7  Phạm Anh Văn 2009 9A1 THCS Vạn Sơn 

8  Đinh Xuân Cường 2010 8A THCS Ngọc Hải 

9  Tô Vũ Thanh Tùng 2011 7B4 THCS Hợp Đức 

Bơi 

Sải 

10  Nguyễn Hoàng Minh Châu 2014 4A1 TH Ngọc xuyên 

Nhất 

11  Đinh Thị Phương Anh 2011 7C1 THCS Vạn Sơn 

12  Lưu Tú Linh 2010 8A THCS Ngọc Hải 

13  Đinh Thị Anh Thư 2009 9A4 THCS Vạn Sơn 

14  Trần Văn Huy 2013 5A1 TH Vạn Sơn 

15  Hoàng Quang Dũng 2011 7B THCS Ngọc Hải 

16  Phạm Anh Văn 2009 9A1 THCS Vạn Sơn 

17  Đinh Xuân Cường 2010 8A THCS Ngọc Hải 

18  Tô Vũ Thanh Tùng 2011 7B4 THCS Hợp Đức 

Bơi 

Ếch 

19  Ngô Ngọc Diệp 2014 4A3 TH Ngọc Hải 

Nhì 

20  Đinh Hà Anh 2011 7B THCS Ngọc Hải 

21  Lưu Thị Khánh Chi  2009 9A2 THCS Vạn Sơn 

22  Lê Ngọc Khánh Huyền 2010 8B1 THCS Vạn Sơn 

23  Bùi Ngọc Giàu 2013 5A3 TH Ngọc Hải 

24  Vũ Hoàng Minh Đức 2012 6D THCS Vạn Sơn 

25  Đoàn Vũ Cường 2010 8C5 THCS Hợp Đức 

26  Nguyễn Thanh Tùng 2011 7B THCS Ngọc Hải 

Bơi 

Sải 

27  Ngô Ngọc Diệp 2014 4A3 TH Ngọc Hải 

Nhì 

28  Hoàng Khánh Ngọc 2011 7A THCS Ngọc Hải 

29  Lưu Thị Khánh Chi 2009 9A2 THCS Vạn Sơn 

30  Lê Ngọc Khánh Huyền 2010 8B1 THCS Vạn Sơn 

31  Nguyễn Minh Thành 2013 5A2 TH Ngọc xuyên 

32  Hoàng Đăng Gia Phát 2011 7A TH & THCS Vạn Hương 

33  Lê Anh Tuấn 2009 8B1 THCS Vạn Sơn 

Bơi 

Ếch 

34  Hoàng Kim Ngân 2013 5A3 TH Ngọc Xuyên 

Ba 
35  Nguyễn Bảo Trâm 2014 4A8 TH Hợp Đức 

36  Nguyễn Hoàng Cẩm Vân 2012 6D2 THCS Vạn Sơn 

37  Bùi Ngọc Quyên 2011 6A THCS Ngọc Hải 



38  Phạm Thị Hồng Hạnh 2009 9C1 THCS Bàng La 

39  Đồng Thị Ngọc Anh 2010 8A THCS Ngọc Hải 

40  Nguyễn Minh Thành 2013 5A2 TH Ngọc xuyên 

41  Lưu Song Vũ 2013 5A2 TH Ngọc xuyên 

42  Phạm Nhật Minh 2012 6D THCS Vạn Sơn 

43  Hoàng Quang Dũng 2011 7B THCS Ngọc Hải 

44  Nguyễn Phúc Hưng 2010 8D1 THCS Bàng La 

45  Bùi Văn Tuấn 2009 9D1 THCS Hợp Đức 

46  Đinh Minh Khôi 2011 7C2 THCS Vạn Sơn 

Bơi 

Sải 

47  Hoàng Kim Ngân 2013 5A3 TH Ngọc Xuyên 

Ba 

48  Bùi Ngọc Quyên 2011 6A THCS Ngọc Hải 

49  Nguyễn Hoàng Cẩm Vân 2012 6D2 THCS Vạn Sơn 

50  Đồng Thị Ngọc Anh 2010 8A THCS Ngọc Hải 

51  Bùi Ngọc Giàu 2013 5A3 TH Ngọc Hải 

52  Hoàng Đình Việt 2013 5A6 TH Hợp Đức 

53  Hoàng Vũ Quang Minh 2012 6A TH & THCS Vạn Hương 

54  Vũ Hoàng Minh Đức 2012 6D THCS Vạn Sơn 

55  Nguyễn Đắc Long 2010 8D1 THCS Bàng La 

56  Phạm Văn Minh 2010 8A THCS Ngọc Hải 

57  Đinh Minh Khôi 2011 7C2 THCS Vạn Sơn 

58  Nguyễn Thanh Tùng 2011 7B THCS Ngọc Hải 
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